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Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty 

ST

T 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

 

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Ông Lê Công 

Hoàng 

004C69

6999 

CTCK 

Yuanta 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
  16/11/ 2021 

  

Người nội 

bộ 

2 
Ông Trần Đức 

Anh 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  28/10/ 2021 
  Người nội 

bộ 

3 Ông Hồ Viết Ánh  

Thành 

viên 

HĐQT 

  16/11/ 2021 
  Người nội 

bộ 

4 
Ông Cao Xuân 

Phương 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  16/11/ 2022 
  Người nội 

bộ 

5 Ông Lê Tuấn Anh  
TV HĐQT 

Độc lập 
  25/06/ 2022 

  Người nội 

bộ 

6 
Bà Nguyễn Thị 

Châu Úc 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  16/11/ 2021 
25/06/ 2022 

 

Từ 

nhiệm 

 

Người nội 

bộ 

II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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1 
Ông Trần Đức 

Anh 
 

Tổng 

Giám đốc 
  

28/10/ 

2021 
  

Người nội 

bộ 

2 
Ông Phạm Anh 

Tuấn 

004C01

3559 

CTCK 

Yuanta; 

026C10

6663 

CTCK 

VNDire

ct; 

021C17

9195 

CTCK 

VPS 

 

Phó Tổng 

Giám Đốc 
  

26/04/ 

2022 

12/08/ 

2022 

Từ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

3 
Ông Đặng Xuân 

Hữu 
 

Phó Tổng 

Giám Đốc 
  

16/06/ 

2017 

31/03/ 

2022 

Từ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

4 
Ông Nguyễn 

Thái Hải 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  

6/5/ 

2019 

26/01/ 

2022 

Từ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

III BAN KIỂM SOÁT 

1 
Bà Hoàng Diệu 

My 

058C66

6604 

CTCK 

FPT 

 

Trưởng 

BKS 
  

16/11/ 

2021 

12/08/ 

2022 

Từ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

2 
Bà Bùi Thị Kim 

Phượng 
 

Thành 

viên BKS 
  

16/11/ 

2021 
  

Người nội 

bộ 

3 Bà Lữ Kiều An  
Thành 

viên BKS 
  

25/06/ 

2022 
  

Người nội 

bộ 
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4 

Ông Nguyễn 

Phước Thành 

Nhân 
 

 

Trưởng 

BKS 

  

 

22/11/ 

2022 

  

Người nội 

bộ 

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 
Ông Nguyễn 

Minh Tấn 
  

Kế toán 

trưởng 
  

7/1/ 

2022 
    

Người nội 

bộ 

2 
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
  

Kế toán 

trưởng 
  

19/6/ 

2018 

7/1/ 

2022 

Từ 

nhiệm 

Người nội 

bộ 

V NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 

1 
Ông Đặng Xuân 

Hữu 
  

Ngưởi 

được 

UQCBTT 

Như mục II.3 

2 
Ông Phạm Anh 

Tuấn 
  

Ngưởi 

được 

UQCBTT 

Như mục II.2 

 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 
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Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

ST

T 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 

Số 

Giấy 

NSH*

, ngày 

cấp, 

nơi 

cấp 

 

Địa 

chỉ trụ 

sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/H

ĐQT… 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao 

dịch/ 

 

Ghi chú 

 

1 
Ông Lê Công 

Hoàng 

Chủ tịch 

HĐQT 
  22/11/2022 

Nghị quyết 

số 

02/2022/NQ

-ĐHĐCĐ 

Thanh lý Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ 

phần số 

24/2021/HĐCN/ILA

-HC, Số lượng cổ 

phần chuyển 

nhượng: 1.052.286 

cổ phần, 

Giá trị chuyển 

nhượng: 

11.782.400.000 đồng 

 

2 
Ông Lê Quang 

Hạnh 
Người có 

liên quan 
  22/11/2022 

Nghị quyết 

số 

Thanh lý Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ 

phần số 
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của người 

nội bộ 

02/2022/NQ

-ĐHĐCĐ 

25/2021/HĐCN/ILA

-HC, 

Số lượng cổ phần 

chuyển nhượng: 

2.172.071 cổ phần, 

Giá trị chuyển 

nhượng: 

24.327.200.000 đồng 

3 
Bà Lê Thị Thành 

Huế 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ 

  22/11/2022 

Nghị quyết 

số 

02/2022/NQ

-ĐHĐCĐ 

Thanh lý Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ 

phần số 

26/2021/HĐCN/ILA

-HC, 

Số lượng cổ phần 

chuyển nhượng: 

3.854.285  cổ phần, 

Giá trị chuyển 

nhượng: 

43.168.000.000 đồng 

 

4 
Ông Nguyễn 

Trọng Ý 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ 

  22/11/2022 

Nghị quyết 

số 

02/2022/NQ

-ĐHĐCĐ 

Thanh lý Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ 

phần số 

27/2021/HĐCN/ILA

-HC, 

Số lượng cổ phần 

chuyển nhượng: cổ 

phần, 4.327.642 

Giá trị chuyển 

nhượng: 

48.469.600.000 đồng 
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5 Bà Trần Thị Châu 

Người có 

liên quan 

của người 

nội bộ 

  22/11/2022 

Nghị quyết 

số 

02/2022/NQ

-ĐHĐCĐ 

Thanh lý Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ 

phần số 

29/2021/HĐCN/ILA

-HC, 

Số lượng cổ phần 

chuyển nhượng: 

1.482.142 cổ phần, 

Giá trị chuyển 

nhượng: 

16.600.000.000 đồng 

 

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 
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Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt 

 

Họ tên 

 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

 

Ghi chú 

 

1 Lê Công Hoàng 

004C696999 

 CTCK 

Yuanta 

 

Chủ tịch 

HĐQT 
  

372344 

 
2.01%  

1.1 Lê Quang Hạnh  Bố      

1.2 Trần Thị Châu  Mẹ      
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1.3 
Nguyễn Thị Ái 

Phụng 
 Vợ      

1.4 Lê Thị Cẩm Tú  Con      

1.5 
Lê Thị Thủy 

Tiên 
 Con      

1.6 
Lê Quang Đức 

Thiện 
 Con      

1.7 
Lê Công Hoàng 

Cát 
 Con      

1.8 
Lê Công Hoàng 

Phúc 
 Con      

1.9 
Lê Thị Thành 

Huế 
 Em gái      

1. 

10 

Nguyễn Trọng 

Pháp 
 Em rể      

1. 

11 

Công ty Cổ phần 

tập đoàn địa ốc 

Hoàng Cát 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
     

1. 

12 

Công ty TNHH 

 kinh doanh dịch 

vụ địa ốc Hoàng 

Cát Land 

 Giám đốc      

2 Trần Đức Anh  

Thành viên 

HĐQT-

TGĐ 
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2.1 Trần Đình Ngọc 

111C110209 

CTCK 

Smartinvest 

Bố   
865292 

 

4.67% 

 
 

2.2 Đinh Thị Nguyệt  Mẹ      

2.3 
Trần Thị Kim 

Thúy 
 Em gái      

2.4 Nguyễn Trọng Ý 

0001112414 

CTCK 

Smartinvest 

Em rể   914735 4.92%  

2.5 
Trần Hoàng Bảo 

Trâm 
 Con      

2.6 
Trần Hoàng Bảo 

Trân 
 Con      

3 Hồ Viết Ánh  
Thành viên 

HĐQT 
     

3.1 Hồ Thanh Ngọc  Bố ruột      

3.2 Bùi Thị Hoa  Mẹ ruột      

3.3 
Nguyễn Kim 

Mật 
 Bố vợ      

3.4 Lê Thị Lý  Mẹ vợ      

3.5 Nguyễn Thị Hà  Vợ      

3.6 Hồ Viết Hùng  Em trai      

3.7 Hồ Trâm Anh  Con      

3.8 

Công ty Cổ phần 

bê tông Hoàng 

Cát 
 

Thành viên 

HĐQT 
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4 
Cao Xuân 

Phương 
 

Thành viên 

HĐQT 
     

4.1 Tô Thị Ất  Mẹ ruột      

4.2 
Trương Văn 

Quy 
 Bố vợ      

4.3 Đinh Thị Hà  Mẹ vợ      

4.4 Trương Thị Tín  Vợ      

4.5 Cao Xuân Kiên  Anh trai      

4.6 Hồ Thị Hiền  Chị dâu      

4.7 Cao Xuân Tuyên  Anh trai      

4.8 Tô Thị Bé  Chị dâu      

4.9 Cao Xuân Đạt  Con trai      

4.1

0 

Cao Ngọc Ánh 

Như 
 Con gái      

4.1

1 

Công ty Cổ phần  

bê tông Hoàng 

Cát 

 

 

Thành viên 

HĐQT 

 

     

5 
Ông Lê Tuấn 

Anh 
 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

     

5.1 
Dương Thị Bích 

Nga 
 Vợ      

5.2 Lê Anh Vũ  Con trai      

5.3 Lê Tú Anh  Con gái      

5.4 Phạm Thị Thanh  Mẹ ruột      
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5.5 Lê Văn Tư  Bố ruột      

5.6 Lê Thị Kiều Anh  Em gái      

5.7 Lê Toàn Anh  Em trai      

6 

Ông Nguyễn 

Phước  

Thành Nhân 
 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

 

     

6.1 
Nguyễn Vĩnh 

Thụy 
 Bố      

6.2 Phạm Thị Tuyết  Mẹ      

6.3 
Trần Thị Thu 

Hiền 
 Vợ      

6.4 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
 Em gái      

6.5 Phạm Đức Quân  Em rể      

6.6 
Nguyễn Phước 

Gia Huy 
 Con      

6.7 
Nguyễn Trần 

Gia Hân 
 Con      

7 
Bùi Thị Kim 

Phượng 
 

Thành viên 

Ban kiểm 

 soát 

 

     

7.1 
Bùi Ngọc 

Thuyến 
 Bố đẻ      

7.2 
Nguyễn Thị 

Phương 
 Mẹ đẻ      

7.3 Bùi Ngọc Anh  Anh trai      
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7.4 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
 Chị dâu      

7.5 
Bùi Thị Kim 

Oanh 
 Chị gái      

7.6 
Nguyễn Tuấn 

Kiệt 
 Anh rể      

7.8 Bùi Huy Hoàng  Em trai      

8 Lữ Kiều An  

Thành viên 

Ban kiểm 

 soát 

 

     

8.1 Lữ Đình Thứ  Bố      

8.2 
Trần Thị Mỹ 

Len 
 Mẹ      

8.3 
Lữ Hoàng Minh 

Chánh 
 Anh trai      

8.4 Lữ Thắng Vinh  Em trai      

8.5 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Giang 
 Em dâu      

9 
Nguyễn Minh 

Tấn 
 

Kế toán 

trưởng 

 
     

9.1 
Nguyễn Minh 

Tâm 
 Bố đẻ      

9.2 
Nguyễn Minh 

Tuấn 
 Anh trai      

9.3 
Ngô Huỳnh 

Nguyệt Thanh 
 Chị dâu      

9.4 
Nguyễn Thị 

Minh Tuyền 
 Chị gái      
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9.5 
Nguyện Thị 

Minh Thúy 
 Chị gái      

9.6 
Trần Thị Thu 

Hằng 
 Vợ      

9.7 
Nguyễn Tấn 

Bình 
 Con      

9.8 Nguyễn Bình An  Con      

9.9 
Nguyễn Hải 

Bình 
 Con      
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